DUYỆT LẦN 2: ĐỀ KHÔNG ĐẠT. Lí do:

1. Ngữ liệu phần Đọc – Hiểu có trong sách kết nối tri thức.

2. Phần Viết đưa ngữ liệu chưa đầy đủ (không có thông tin tác giả, tác phẩm) => Hs không phân tích được.
Tên giáo viên: Đổng Thị Tuyết Trinh

Gmail: dongtrinh1994@gmail.com
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu

	Thơ (Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường).

Đảo ngữ.

Câu hỏi tu từ.

Biệt ngữ xã hội.

Biện pháp tu từ.
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1*
	40

	
	Tổng
	20
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	 40
	100

	
	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	20%
	40%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ (Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường).

Đảo ngữ.

Câu hỏi tu từ.

Biệt ngữ xã hội.

Biện pháp tu từ.
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, từ ngữ, vần, nhịp, đối và các biện pháp tu từ trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Nhận biết được nhịp điệu, giọng điệu trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Nhận biết được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ và câu hỏi tu từ.

- Nhận biết được chức năng và giá trị của biệt ngữ xã hội.

Thông hiểu: 
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Phân tích được giá trị biểu đạt, giá trị thẩm mĩ của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp và các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Nêu được cảm hứng chủ đạo, chủ đề, thông điệp mà đoạn thơ/ bài thơ muốn gửi đến người đọc.

- Hiểu được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ và câu hỏi tu từ trong đoạn thơ/ bài thơ.

- Hiểu được chức năng và giá trị của biệt ngữ xã hội trong đoạn thơ/ bài thơ.

Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân do đoạn thơ/ bài thơ gợi ra. 

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống con người, tác giả trong đoạn thơ/ bài thơ.
	4 TN


	4TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
	Nhận biết:
Thông hiểu:

Vận dụng
Vận dụng cao:

- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.

- Lập luận chặt chẽ, có bằng chứng tin cậy từ tác phẩm, diễn đạt mạch lạc; sử dụng các phương tiện liên kết hợp lí.
- Có lối viết sáng tạo, hấp dẫn lôi cuốn; kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm để làm nổi bật ý của bản thân với vấn đề cần bàn luận.
- Lời văn sinh động, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	60%


	UỶ BAN NHÂN DÂN TP …………..
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024

	    TRƯỜNG THCS ……………….
	                    MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	
	                    (Đề này có 11 câu, 3 trang)



I – ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG

 (Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra)

Phiên âm
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lí quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi hạ điền.
Dịch nghĩa
Trước thôn, sau thôn đều mờ mờ như khói phủ,
Bên bóng chiều cảnh vật nửa như có, nửa như không.
Trong tiếng sáo, mục đồng lùa trâu về hết,
Từng đôi cò trắng hạ cánh xuống đồng.

(Trần Nhân Tông)
(Ngô Tất Tố dịch, in trong Thơ văn Lý – Trần, tập II, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1989, tr.464 – 465)

Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ “Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra” được vua Trần Nhân Tông sáng tác trong một dịp về thăm quê. Các vua đời Trần cho xây ở quê một hành cung gọi là cung Thiên Trường để thỉnh thoảng về nghỉ ngơi. Mỗi dịp về đó, các vua thường có thơ lưu lại, nay còn giữ được vài bài, trong đó có bài này. Ngày tháng sáng tác không thấy ghi cụ thể nhưng chắc chắn bài thơ ra đời sau chiến thắng quân Nguyên – Mông lần thứ ba không lâu, vào giai đoạn cuộc sống yên lành của nhân dân đang được khôi phục lại (nghĩa là vào khoảng những năm 90 của thế kỉ XIII).
Chú thích:

(1) Thôn hậu, thôn tiền: sau thôn, trước thôn.

(2) Đạm tự yên: khói phủ mờ mờ

(3) Bán vô bán hữu: nửa không, nửa có.
(4) Tịch dương biên: cảnh vật buổi chiều tà.

(5) Mục đồng: đứa trẻ chăn trâu.

(6) Dịch lí: tiếng sáo.

(7) Quy ngưu tận: trâu về nhà.

(8) Bạch lộ: Cò trắng.
(9) Song song: đôi
(10) Phi hạ điền: đáp xuống cánh đồng.
Chọn đáp áp đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 8)
Câu 1. Bài thơ “Thiên Trường vãn vọng” của Trần Nhân Tông được viết theo thể thơ gì?
A. Thất ngôn tứ tuyệt luật Đường.                       B. Thất ngôn bát cú.

C. Ngũ ngôn tứ tuyệt luật Đường.                        D. Thơ tự do.
Câu 2: Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ như thế nào?
A. Rực rỡ và diễm lệ.                                           B. Hùng vĩ và tươi tắn.

C. Huyền ảo và thanh bình.                                  D. U ám, buồn bã.

Câu 3: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ đầu của bài thơ (phần phiên âm)?

A. Nhân hóa.





B. Đảo ngữ.

C. Điệp ngữ.





D. Cả A, C đều đúng.

Câu 4: Đâu là nội dung chính của hai câu thơ đầu?

A. Cảnh thôn xóm vùng Thiên Trường trong buổi chiều tà mờ ảo, yên bình.

B. Cảnh sắc đồng quê dân dã, mờ ảo trong buổi sáng yên ả.

C. Cảnh làng quê tươi đẹp, sống động, nhiều màu sắc rực rỡ như một bức tranh thủy mặc.

D. Cảnh giang sơn bao la, hùng vĩ.

Câu 5: Âm thanh nào đã xuất hiện trong bài thơ?

A. Tiếng gió.                                                    
B. Tiếng sáo.

C. Tiếng lá cây.                                               
D. Tiếng nước chảy.

Câu 6: Em có cảm nhận gì về tâm trạng của tác giả trước cảnh tượng buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường?

A. Tác giả tiếc nhớ cảnh cũ, người xưa.

B. Tác giả mang trong lòng niềm tự hào dân tộc.

C. Tác giả bồi hồi xao xuyến khi nhớ về quê hương cũ.

D. Tác giả có một tình yêu tha thiết đối với xóm làng quê hương, mong ước đất nước thanh bình.

Câu 7: Bài thơ được viết theo luật và vần gì?

A. Luật trắc và vần bằng.



B. Luật bằng và vần trắc.

C. Luật trắc và vần trắc.



D. Luật bằng và vần bằng.

Câu 8: Bức tranh thiên nhiên được tác giả cảm nhận bằng những giác quan nào?
A. Thị giác, thính giác.                                    
B. Thị giác, khứu giác.

C. Thị giác, vị giác.                                         
D. Vị giác, khứu giác.

Câu 9: Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ? Vì sao? 
Câu 10: Qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được tái hiện trong bài thơ, em có mong muốn gì ở cuộc sống hiện tại của mình?

II – VIẾT (4,0 điểm)

Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện sau: 
MIẾNG BÁNH MÌ CHÁY
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
 Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”

 Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”

Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. 
Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”
 
(Theo Quà tặng cuộc sống – Khuyết danh) 

                       

  (Theo quatang.ycn.vn)

…………Hết……….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	HS trình bày hình ảnh mà mình thích. 

Gợi ý:

+ Hình ảnh đứa trẻ chăn trâu.

+ Đàn cò trắng.

+ Cánh đồng.

+ ...

Giải thích lí do vì sao mình thích những hình ảnh đó.

(HS có thể viết theo nhiều ý khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm)
	1,0

	
	10
	HS nêu được mong muốn của mình ở cuộc sống hiện tại.

Gợi ý:

+ Mong muốn cuộc sống yên bình, thiên nhiên quê hương tươi đẹp.
+ Mong muốn cho gia đình.
+ Mong muốn cho bản thân.

+ …

 (HS có thể trả lời khác gợi ý, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	A. Hình thức:

- Học sinh viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học truyện có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, lập luận phù hợp, diễn đạt mạch lạc, lưu loát.

- Đảm bảo không mắc lỗi chính tả, chuẩn ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	B. Nội dung:
      Viết bài văn phân tích truyện: “Miếng bánh mì cháy”, cần đảm bảo các yêu cầu sau:
I. Mở bài: 
- Giới thiệu truyện “Miếng bánh mì cháy” – Khuyết danh (không có tác giả cụ thể) 
- Đánh giá đặc sắc của tác phẩm: một câu chuyện đơn giản nhưng nhắc nhở nhiều điều quý giá, giúp mỗi người nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Đó là giá trị của sự yêu thương, bao dung và cảm thông.

II. Thân bài:

1. Tóm tắt nội dung của truyện, qua đó nêu bật được chủ đề của truyện.

- Câu chuyện có một kết cấu đơn giản, cả gia đình ngồi vào bàn ăn với chiếc bánh mì cháy do mẹ nhỡ tay nướng quá lửa. Chẳng cần lời xin lỗi của mẹ người cha vẫn thản nhiên ăn chiếc bánh mì cháy và còn luôn miệng khen “em à, anh thích anh bánh mì cháy mà” Khi màn đêm buông xuống cha đã nói với con về sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương dành cho người phụ nữ trong gia đình. Một chiếc bánh mì cháy không làm chúng ta làm sao nhưng những lời chỉ trích, trách móc có thể làm tổn thương sâu sắc họ.
- Qua câu chuyện này tác giả đã khẳng định giá trị của sự yêu thương, san sẻ của những thành viên trong gia đình. Những thành viên trong gia đình nên dành sự quan tâm, san sẻ những công việc với nhau, một lời động viên, khích lệ cũng sẽ giúp nhau vượt qua những khó khăn, để cuộc sống gia đình thêm êm ấm, các thành viên cũng gắn kết lại với nhau hơn.

2. Lần lượt phân tích đặc sắc về cốt truyện, nhân vật, kết cấu nghệ thuật: chú ý nhân vật người cha, nhân vật trung tâm, người kể chuyện ngôi thứ nhất, tình tiết bất ngờ, giàu ý nghĩa là chiếc bánh mì cháy.

- Tác phẩm khéo léo sử dụng một tình tiết truyện rất đời thường nhưng lại có giá trị đắt giá. 
- Tác phẩm được kể lại theo người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, là tôi - đứa con của gia đình kia. Với điểm nhìn trần thuật từ ngôi thứ nhất, câu chuyện dễ gây được sự đồng cảm, tin cậy hơn ở người đọc. Tôi vì thế cũng dễ dàng đưa ra những cảm nhận, đánh giá về các nhân vật khác hơn. Câu chuyện có sự gần gũi hơn, giống với việc đã xảy ra ở bất cứ gia đình nào, vì thế nó có sức lan toả rộng lớn hơn.

- Một câu chuyện đơn giản nhưng tác giả đã xây dựng thành công nhân vật người cha. Đó là một người đàn ông với tấm lòng nhân hậu, tử tế. 

- Xây dựng nhân vật người chồng, người cha, truyện “Miếng bánh mì cháy” cháy đã ca ngợi vẻ đẹp của những người đàn ông mẫu mực trong gia đình, nhắn nhủ chúng ta hãy biết cảm thông, san sẻ công việc với người phụ nữ trong gia đình, người đàn ông là trụ cột trong gia đình hãy là bờ vai vững chắc, là điểm tựa để người phụ nữ có thể dựa vào những lúc mệt mỏi.
Dùng lí lẽ, bằng chứng để đánh giá về tác phẩm truyện)

III. Kết bài: 

- Khẳng định lại cảm xúc của em về tác phẩm truyện.
- Liên hệ bản thân, rút ra bài học. 
+ “Miếng bánh mì cháy” là một truyện ngắn đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm. Câu chuyện ngắn gọn song có tính nhân văn cao, đã nhắc nhở con người nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống mà vô tình nhiều khi chúng ta lãng quên. Một mẩu chuyện ngắn nhưng mang đến những thông điệp và ý nghĩa rất sâu sắc. Từ câu chuyện trên em đã rút ra được rất nhiều bài học.
+ Đừng vội trách móc ai trong cuộc sống; Con người không ai là hoàn hảo; Nói dối không phải lúc nào cũng xấu (Như câu chuyện về chiếc bánh mì, không ai thích ăn chiếc bánh mì cháy cả, người cha nói vậy là để mẹ không buồn. Sau đó có giải thích cho người con.)
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	Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn gợi ý chấm. Giáo viên linh động trong quá trình chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo của học sinh.
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